
STT  TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 
1 4V210-08 220V - 24V 55,200         

2 4V210-08 (Tốt) 220V - 24V 86,250         

3 4V310-10 220V 80,500         

4 COI ĐIỆN 220V - 24V 23,000         

STT  TÊN HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 

1
Cuộn dây điện

UW15
220V/24V 57,500         

2 UD - 08 G1/4 (∅13) 89,700         

3 UD - 10 G3/8 (∅17) 149,500        

4 UW - 15 G1/2 (∅21) 172,500        

5 UW - 20 G3/4 (∅27) 212,750        

6 UW - 25 G1 (∅34) 327,750        

7 UW - 35 G1 1/4 (∅42) 747,500        

8 UW - 40 G1 1/2 (∅48) 747,500        

9 UW -50 G2 (∅60) 1,184,500     

10 US - 15 G1/2 (∅21) 483,000        

11 US - 20 G3/4 (∅27) 540,500        

12 US - 25 G1 (∅34) 609,500        

STT Quy Cách Màu Sắc Đơn Giá / Cuộn 
1 PU 4 x 2.5 Trắng-Đỏ-Xanh 327,750        

2 PU 6 x 4 Trắng-Đỏ-Xanh 563,500        

3 PU 8 x 5 Trắng-Đỏ-Xanh 460,000        

4 PU 10 x 6.5 Trắng-Đỏ-Xanh 764,750        

5 PU 12 x 8 Trắng-Đỏ-Xanh 1,046,500     

6 PU 14 x 10 Trắng-Đỏ-Xanh 1,552,500     

VAN ĐIỆN TỪ ÔNG HƠI

   CÔNG TY TNHH TM-DV-XD ĐẠI PHÚ THỊNH

  Địa chỉ: 47 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12

            ĐT: 02862540080   DĐ: 0972454 969

        Email: daiphuthinhelectric@gmai.com

   Wed; thietbidiencongnghiep.org - banthietbidien.com

4V210-08 (Tốt) lấy 100 cái giá 72.000

VAN ĐIỆN TỪ - CUỘN DÂY ĐIỆN

GHI CHÚ:  TOÀN ĐỒNG

ỐNG HƠI 



7 PU 16x 12 Trắng-Đỏ-Xanh 1,702,000     


